
BỘ XÂY DỰNG 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-HVHK TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 05 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp Xuất sắc và Giỏi. 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐHV ngày 08/08/2022 của Chủ tịch Hội đồng 

Học viện Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-HVHK ngày 07/09/2022 của Giám đốc Học 

viện Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế công tác khen thưởng và kỷ luật sinh 

viên tại Học viện Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp các đợt tháng 12/2024 và đợt tháng 04/2025; 

Căn cứ biên bản họp ngày 21/05/2025 về việc khen thưởng sinh viên tốt 

nghiệp đạt thành tích cao toàn khóa của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng 111 sinh viên trình độ đại học và cao đẳng đạt danh hiệu 

tốt nghiệp Xuất sắc và Giỏi theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng của Học viện. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Phòng tuyển sinh và Công tác sinh 

viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Học viện và sinh viên có tên 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Điều 3; 

- Lưu: VT, P.TS&CTSV. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC VÀ GIỎI 
(Đính kèm quyết định số:          /QĐ-HVHK ngày       tháng 05 năm 2025) 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp học Ngành 

Điểm 

TN 

Xếp loại 

TN 

Điểm 

Rèn 

luyện 

Xếp loại 

Danh 

hiệu 

khen 

thưởng 

TN 

Ghi 

chú 

1 2153410361 Lý Hoài An Nữ 02/03/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,6 Xuất sắc 93 xuất sắc Xuất sắc   

2 2153410384 Bùi Nguyễn Tú Anh Nữ 12/03/2003 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh 3,6 Xuất sắc 90 xuất sắc Xuất sắc   

3 2153410077 Đỗ Thị Mỹ Lệ Nữ 15/11/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,68 Xuất sắc 87 tốt Giỏi   

4 2153410082 Đoàn Thanh Tân Nam 18/07/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,66 Xuất sắc 85 tốt Giỏi   

5 2153410016 Trần Nguyễn Hoàng Đạt Nam 21/10/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,59 Giỏi 92 xuất sắc Giỏi   

6 2153410067 Nguyễn Phương Uyên Nữ 01/09/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,54 Giỏi 83 Tốt Giỏi   

7 2153410232 Phạm Thị Giang Nữ 31/01/2002 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,51 Giỏi 84 Tốt Giỏi   

8 2153410054 Đinh Phương Thảo Nữ 07/02/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,5 Giỏi 87 tốt Giỏi   

9 2153410091 Đặng Nguyễn Minh Khoa Nam 06/08/2002 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,49 Giỏi 81 tốt Giỏi   

10 2153410071 Hồ Trần Quỳnh Như Nữ 02/05/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,49 Giỏi 82 tốt Giỏi   

11 2051010275 Nguyễn Thị Hồng Lê Nữ 22/10/2002 20ĐHQTTH Quản trị kinh doanh 3,48 Giỏi 85 tốt Giỏi   

12 2153410419 Trần Thị Bảo Trân Nữ 25/09/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,47 Giỏi 80 tốt Giỏi   

13 2153412028 Đoàn Thị Anh Thư Nữ 24/01/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,46 Giỏi 84 tốt Giỏi   

14 2153410413 Phan Hiền Phúc Đạt Nam 19/03/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,46 Giỏi 85 tốt Giỏi   

15 2051010397 Nguyễn Đoàn Anh Thư Nữ 02/09/2002 20ĐHQTVT4 Quản trị kinh doanh 3,45 Giỏi 88 tốt Giỏi   

16 2153410154 Huỳnh Thị Mỹ Mỹ Nữ 02/02/2003 21ĐHQTDL Quản trị kinh doanh 3,43 Giỏi 97 xuất sắc Giỏi   

17 2153410096 Huỳnh Thị Quỳnh Nga Nữ 03/12/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 83 tốt Giỏi   

18 2153410057 Lê Như Quyết Thắng Nam 04/01/2003 21ĐHQTDL Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 97 xuất sắc Giỏi   

19 2153410457 Vũ Ngọc Yến Nhi Nữ 24/07/2003 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 89 tốt Giỏi   

20 2153410083 Nguyễn Phương Uyên Nữ 04/12/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 81 tốt Giỏi   

21 2051010166 Nguyễn Ngọc Huy Nam 28/11/2002 20ĐHQTTH Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 86 tốt Giỏi   
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22 2153410420 Nguyễn Minh Duy Nữ 23/02/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,41 Giỏi 93 xuất sắc Giỏi   

23 2153410058 Nguyễn Lê Phương Thùy Nữ 03/05/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,41 Giỏi 82 tốt Giỏi   

24 2153410250 Lê Thị Kim Nữ 16/02/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,4 Giỏi 84 tốt Giỏi   

25 2153410048 Lê Thị Tố Nữ Nữ 21/08/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,39 Giỏi 88 tốt Giỏi   

26 2051010342 Lê Thị Trà Phương Nữ 09/07/2002 20ĐHQTVT3 Quản trị kinh doanh 3,39 Giỏi 82 tốt Giỏi   

27 2153410012 Trần Khương Duy Nam 17/10/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,38 Giỏi 80 tốt Giỏi   

28 2153410376 Phạm Trung Hậu Nam 26/08/2003 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh 3,37 Giỏi 91 xuất sắc Giỏi   

29 2153410275 Đặng Tố Uyên Nữ 24/12/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,36 Giỏi 85 tốt Giỏi   

30 2153410144 Đặng Hồng Hân Nữ 05/02/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,34 Giỏi 80 tốt Giỏi   

31 2153410303 Nguyễn Đình Phương Trúc Nữ 23/05/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,33 Giỏi 92 xuất sắc Giỏi   

32 2153410061 Trần Thủy Tiên Nữ 01/02/2003 21ĐHQTDL Quản trị kinh doanh 3,31 Giỏi 89 tốt Giỏi   

33 2153410081 Đàm Thị Thu Phương Nữ 11/06/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,31 Giỏi 83 tốt Giỏi   

34 2153410326 Nguyễn Minh Nhật Nam 08/06/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,3 Giỏi 83 tốt Giỏi   

35 2153410112 Nguyễn Ngọc Trang Thanh Nữ 15/04/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 83 tốt Giỏi   

36 2153410068 Bùi Ngọc Tường Vi Nữ 06/08/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 83 tốt Giỏi   

37 2153410373 Trần Vũ Thu Hương Nữ 29/04/2003 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 85 tốt Giỏi   

38 2153410097 Nguyễn Hồ Duy Khanh Nam 20/08/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 85 tốt Giỏi   

39 2153410265 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 11/01/2003 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 83 tốt Giỏi   

40 2153410230 Phùng Thanh Hải Nam 19/12/2002 21ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 85 tốt Giỏi   

41 2153410367 Hà Lê Ánh Vy Nữ 05/06/2003 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh 3,24 Giỏi 85 tốt Giỏi   

42 2153410092 Trần Quốc Khánh Nam 13/01/2000 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,24 Giỏi 85 tốt Giỏi   

43 2051010441 Nguyễn Tấn Tài Nam 26/10/2002 20ĐHQTVT4 Quản trị kinh doanh 3,24 Giỏi 82 xuất sắc Giỏi   

44 2051010198 Nguyễn Phan Tú Linh Nữ 20/02/2002 20ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,24 Giỏi 85 tốt Giỏi   

45 2153410271 Lê Thị Thu Hằng Nữ 05/10/2003 21ĐHQTTH1 Quản trị kinh doanh 3,23 Giỏi 82 tốt Giỏi   

46 2153410450 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/04/2003 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,22 Giỏi 85 tốt Giỏi   

47 2153410018 NguyễN BùI Thu HằNg Nữ 31/08/2003 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,22 Giỏi 85 tốt Giỏi   

48 2051010183 Trần Thị Tiên Tiên Nữ 05/07/2002 20ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,2 Giỏi 87 Tốt Giỏi   

49 2158420026 Lê Hoàng Mai Nữ 07/06/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,8 Xuất sắc 98 xuất sắc Xuất sắc   

50 2158420053 Lê Minh Hoàng Nam 17/01/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,77 Xuất sắc 93 xuất sắc Xuất sắc   
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51 2158420042 Nguyễn Y Bảo Hân Nữ 10/07/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,76 Xuất sắc 92 xuất sắc Xuất sắc   

52 2158420010 Nguyễn Phạm Nhật Cường Nam 15/01/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,72 Xuất sắc 90 xuất sắc Xuất sắc   

54 2158420007 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 22/07/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,7 Xuất sắc 90 xuất sắc Xuất sắc   

56 2158420020 Hoàng Lê Nhật Lan Nữ 26/06/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,65 Xuất sắc 90 xuất sắc Xuất sắc   

57 2158420027 Lê Thị Thu Trà Nữ 08/01/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,62 Xuất sắc 91 xuất sắc Xuất sắc   

55 2158420005 Nguyễn Duy Phương Quỳnh Nữ 08/12/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,67 Xuất sắc 86 tốt Giỏi   

53 2158420049 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 10/12/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,71 Xuất sắc 87 tốt Giỏi   

58 2158420051 Vũ Thị Hoài An Nữ 08/07/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,6 Xuất sắc 86 tốt Giỏi   

59 2158420012 Phạm Hà Châu Nữ 13/09/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,59 Giỏi 93 xuất sắc Giỏi   

60 2158420003 Nguyễn Hoàng Hải Ngân Nữ 09/08/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,54 Giỏi 84 tốt Giỏi   

61 2158420021 Trần Gia Bảo Nam 11/10/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,53 Giỏi 88 tốt Giỏi   

62 2158420038 Nguyễn Văn Tiến Sơn Nam 12/08/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,53 Giỏi 91 xuất sắc Giỏi   

63 2158420036 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/02/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,52 Giỏi 89 tốt Giỏi   

64 2056060021 Đinh Thị Hồng Hoa Nữ 27/05/2002 20ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,5 Giỏi 94 xuất sắc Giỏi   

65 2158420011 Phạm Thanh Ngân Nữ 06/07/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,44 Giỏi 84 tốt Giỏi   

66 2158420031 Đinh Trịnh Bình Nam 09/12/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,43 Giỏi 88 tốt Giỏi   

67 2158420009 Phạm Trường Huy Nam 10/12/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,41 Giỏi 88 tốt Giỏi   

68 2158420041 Dương Trúc Quỳnh Nữ 08/05/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,41 Giỏi 84 tốt Giỏi   

69 2158420002 Nguyễn Mai Phương Nữ 02/09/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,4 Giỏi 89 tốt Giỏi   

70 2158420019 Trịnh Võ Hồng Ánh Nữ 07/09/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,29 Giỏi 96 xuất sắc Giỏi   

71 2158420018 Mai Thị Ái Nữ 03/08/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,28 Giỏi 80 tốt Giỏi   

72 2158420029 Đặng Nhật Khang Nam 10/05/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,28 Giỏi 88 tốt Giỏi   

73 2158420023 Nguyễn Xuân Dương Nam 08/04/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,27 Giỏi 95 tốt Giỏi   

74 2056060034 Nguyễn Lê Hưng Nam 04/06/2002 20ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,25 Giỏi 85 tốt Giỏi   

75 2158420039 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 07/11/2003 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,2 Giỏi 84 tốt Giỏi   

76 2152210036 Đào Thị Mai Thư Nữ 26/01/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,68 Xuất sắc 86 tốt Giỏi   

77 2152210048 Nguyễn Thụy Huỳnh Phước Nữ 29/12/2003 21ĐHNAHK Ngôn ngữ Anh 3,66 Xuất sắc 92 xuất sắc Xuất sắc   

78 2152210104 Võ Nhựt Đăng Khoa Nam 07/08/2003 21ĐHNAHK Ngôn ngữ Anh 3,55 Giỏi 86 tốt Giỏi   

79 2152210015 Trần Hoàng Tín Nam 19/01/2003 21ĐHNAHK Ngôn ngữ Anh 3,51 Giỏi 83 tốt Giỏi   
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80 2152210007 Trần Thái Anh Kim Nữ 10/08/2003 21ĐHNAHK Ngôn ngữ Anh 3,5 Giỏi 87 tốt Giỏi   

81 2152210012 Trần Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 14/11/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,49 Giỏi 86 tốt Giỏi   

82 2152210013 Kiều Diệu Thảo Nữ 05/12/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,41 Giỏi 80 tốt Giỏi   

83 2152210075 Bùi Thị Phượng Nữ 07/04/2002 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,35 Giỏi 82 tốt Giỏi   

84 2153410123 Hứa Ngọc Bích Nữ 05/06/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,31 Giỏi 82 tốt Giỏi   

85 2152210081 Nguyễn Bích Trâm Nữ 25/11/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,3 Giỏi 82 tốt Giỏi   

86 2152210004 Thân Thị Khánh Hằng Nữ 25/10/2003 21ĐHNATM Ngôn ngữ Anh 3,2 Giỏi 83 tốt Giỏi   

87 2051200001 Dương Thị Mỹ Phú Nữ 15/01/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,43 Giỏi 80 tốt Giỏi   

88 2051200030 Nguyễn Tấn Đô Nam 14/09/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,37 Giỏi 86 tốt Giỏi   

89 2051200064 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 18/12/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,31 Giỏi 81 tốt Giỏi   

90 2051200024 Trần Thị Tú Quyên Nữ 02/07/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,3 Giỏi 82 tốt Giỏi   

91 2051200046 Nguyễn Thanh Tùng Nam 10/08/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,27 Giỏi 80 tốt Giỏi   

92 2051200049 Nguyễn Đình Đạt Nam 02/10/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,21 Giỏi 80 tốt Giỏi   

93 2051200025 Đỗ Quang Thắng Nam 09/01/2002 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 3,2 Giỏi 80 tốt Giỏi   

94 2201210018 Nguyễn Tuyến Hưng Nam 08/01/2003 22CĐKL01 Kiểm soát không lưu 3,73 Xuất sắc 90 xuất sắc Xuất sắc   

95 2201210004 Nguyễn Tuấn Anh Nam 02/03/2000 22CĐKL01 Kiểm soát không lưu 3,34 Giỏi 82 tốt Giỏi   

96 2201210008 Trần Ngọc Như Trân Nữ 25/02/2004 22CĐKL01  Kiểm soát không lưu 3,31 Giỏi 85 tốt Giỏi   

97 2201210007 Chu Quang Anh Nam 17/10/2000 22CĐKL01  Kiểm soát không lưu 3,28 Giỏi 80 tốt Giỏi   

98 2201210016 Vũ Hiền Anh Nữ 02/07/2004 22CĐKL01 Kiểm soát không lưu 3,28 Giỏi 81 tốt Giỏi   

99 2154810061 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 01/04/2003 21ĐHTT02 Công nghệ thông tin 3,3 Giỏi 85 tốt Giỏi   

100 2154810051 Lê Đình Quý Nam 14/08/2003 21ĐHTT02 Công nghệ thông tin 3,3 Giỏi 80 tốt Giỏi   

101 2154810087 Nguyễn Công Hậu Nam 29/09/2003 21ĐHTT02 Công nghệ thông tin 3,26 Giỏi 81 tốt Giỏi   

102 2154810011 Phan Hồng Nhung Nữ 28/02/2003 21ĐHTT01 Công nghệ thông tin 3,24 Giỏi 86 tốt Giỏi   

103 2154810007 Võ Hiếu Lễ Nam 15/04/2003 21ĐHTT01 Công nghệ thông tin 3,23 Giỏi 83 tốt Giỏi   

104 2154810102 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 29/11/2003 21ĐHTT01 Công nghệ thông tin 3,22 Giỏi 84 tốt Giỏi   

105 2154810045 Lý Chí Dũng Nam 20/05/2003 21ĐHTT01 Công nghệ thông tin 3,21 Giỏi 85 tốt Giỏi   

106 2053020044 Lê Hồng Hạnh Nữ 04/08/2002 20ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,58 Giỏi 94 xuất sắc Giỏi   

107 2053020079 Lê Đại Đức Nam 05/07/2002 20ĐHĐT02 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,49 Giỏi 89 tốt Giỏi   

108 2053020017 Phạm Hoàng Khan Nam 14/05/2002 20ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,31 Giỏi 87 tốt Giỏi   
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109 2053020067 Trần Tấn Đạt Nam 09/07/2002 20ĐHĐT02 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,3 Giỏi 89 tốt Giỏi   

110 2053020041 Trần Quốc Anh Nam 01/08/2002 20ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,3 Giỏi 89 tốt Giỏi   

111 2053020014 Trần Phước Hậu Nam 27/03/2002 20ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật ĐTVT 3,21 Giỏi 88 tốt Giỏi   
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